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A. LÝ THUYẾT   

BÀI 20: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527) 

Học sinh hoàn thành phần Luyện tập – vận dụng, GV sửa các phiwwus học tập trong tập 

bài ghi 

BÀI 21: VÙNG ĐẤT PHÍA NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI 

1. Diễn biến cơ bản về chính trị của vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến 

đầu thế kỉ XVI 

- Năm 1069: chiến tranh với Đại Việt, ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh sáp nhập vào 

Đại Việt. 
- 1113 – 1220: Chiến tranh 100 năm với Cam-pu-chia. 

- Cuối thế kỉ XIII: quan hệ hòa hiếu giữa Chăm-pa với Đại Việt. Năm 1307, châu Ô, châu 

Rí sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt, đổi tên thành châu Thuận, châu Hóa. 

- Nửa sau thế kỉ XIV – cuối thế kỉ XV: Xung đột giữa Chăm-pa với Đại Việt, các vùng 

Chiêm Động, Cổ Lũy, Vi-giay-a sáp nhập vào Đại Việt. 

 Lãnh thổ Chăm-pa bị thu hẹp dần, chỉ còn từ phía nam đèo Cả đến sông Dinh (Bình 

Thuận). 

- Từ lưu vực sông Đồng Nai trở vào từ thế kỉ X đến thế kỉ XV gần như không có dấu chân 

người. 
- Đến cuối thế kỉ XVI, người Việt xuất hiện và khai phá vùng đất này. 

2. Tình hình kinh tế, văn hóa vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI 

* Kinh tế: 

- Nông nghiệp: trồng lúa giữ vai trò chủ đạo. 

- Nghề đánh cá phát triển, là ngành kinh tế quan trọng. 

- Thủ công nghiệp: làm gốm, dệt vải, đóng thuyền. 

- Thương nghiệp: Buôn bán sản vật, trao đổi hàng hóa với thương nhân nước ngoài. 

* Văn hóa: 

- Sự hòa nhập về văn hóa giữa người Việt và người Chăm tạo nên nhiều phong tục độc 

đáo. 
- Đền, tháp Chăm trở thành nơi thờ cúng chung của cả người Việt và người Chăm. 

B.  LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG 

1. Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng 

Câu 1. Năm 1069, vua Chăm-pa đã nhường lại ba châu Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh cho nước 

nào? 
A. Đại Việt. B. Cam-pu-chia. 

C. Lào. D. Phù Nam. 

Câu 2. Vị công chúa nào của Đại Việt đã kết hôn với vua Chăm-pa để đổi lấy châu Ô và châu 

Rí? 



A. Ngọc Hân. B. Ngọc Vạn. 

C. Huyền Trân. D. Ngọc Khoa. 

Câu 3. Ngành kinh tế nào giữ vai trò nuôi sống dân Chăm-pa và những lớp 

dân di cư từ Đại Việt vào phía nam? 
A. Đánh cá. B. Dệt vải 

C. Làm gốm. D. Trồng lúa. 

Câu 4. Khi đến cư trú ở vùng đất mới, người Việt đã: 
A. không tiếp thu tín ngưỡng của người Chăm. 

B. tôn trọng và tiếp thu tín ngưỡng của người Chăm. 

C. bắt người Chăm tiếp thu và theo tín ngưỡng của người Việt. 

D. bỏ tín ngưỡng người Việt và theo tín ngưỡng người Chăm. 

2. Điền các sự kiện chính trị cơ bản vào sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. DẶN DÒ 

- Các em học bài kĩ bài cũ 

- Đọc trước và trả lời các câu hỏi trong SGK của bài sau 

Mọi thắc mắc quý phụ huynh vui lòng liên hệ: 

GVBM: NGUYỄN THỊ THẮNG 

      SĐT: 0962253101 
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